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QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2013-2014

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP


Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-BCT ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;


Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2005 của Chính phủ; Nghị định Số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP; Căn cứ Công văn số 5795/BCT-TĐKT ngày 26/6/2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2013-2014;


Căn cứ Biên bản họp xét thành tích của các cá nhân và tập thể của Nhà trường năm học 2013-2014 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngày 12/8/2014;
Căn cứ Qui chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 396/QĐ-CĐKTCN ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;
Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2013-2014 như sau:

* Cá nhân: 
- Lao động tiên tiến (LĐTT): 


141 người; 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở (CSTĐCS):
  
  09 người;
* Tập thể:
- Tập thể lao động tiên tiến (LĐTT):
  
  25 tập thể;

- Tập thể lao động xuất sắc (LĐXS):
  
  08 tập thể;
 

 

 (Có các danh sách kèm theo)
Điều 2. Thưởng tiền mặt với các mức sau:


  - Lao động tiên tiến: 
170.000đ/người.(Không gồm các đ/c đạt CSTĐCS);


  - Chiến sỹ thi đua cơ sở: 580.000 đ/người;


  - Tập thể LĐTT: 460.000 đ/tập thể; (Không gồm các tập thể đạt TTLĐXS).

  - Tập thể LĐXS: 860.000đ/tập thể; 
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính – Kế toán, các đơn vị có liên quan, các tập thể và cá nhân có tên trong tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 








            HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3;









- Lưu: VT, TĐKT.






(Đã ký)
                                                                                  Đặng Thanh Thủy

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

NĂM HỌC 2013-2014
(Kèm theo Quyết định số: 662/QĐ-CĐKTCN  ngày 14  tháng 8  năm 2014)
	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1 
	Ngô Quốc Hưng
	Phòng TCHC
	

	2 
	Nguyễn Thị Lan
	''
	

	3 
	Phan Thị Thanh Nhã
	''
	

	4 
	Đào Đức Quảng
	''
	

	5 
	Lại Quốc Chung
	''
	

	6 
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	''
	

	7 
	Nguyễn Văn Đệ
	''
	

	8 
	Đỗ Xuân Vịnh
	''
	

	9 
	Vũ Thị Hà
	''
	

	10 
	Nguyễn Đức Lịch
	''
	

	11 
	Nguyễn Hoa Vinh
	''
	

	12 
	Ngô Song Hà
	Phòng Đào tạo
	


	13 
	Thân Văn Hùng
	''
	

	14 
	Chu Đức Quyết
	''
	

	15 
	Hoàng Văn Đôn
	''
	CSTĐCS

	16 
	Vũ Văn Giang
	''
	

	17 
	Nguyễn Văn Lâm
	''
	

	18 
	Hoàng Quang Sáng
	''
	

	19 
	Vũ Bích Thủy
	''
	

	20 
	Phạm Thị Thu Thủy
	''
	

	21 
	Đàm Công Ơn
	''
	

	22 
	Nguyễn Đình Khoát
	Phòng ĐBCL
	

	23 
	Trương Quang Ngọc
	''
	

	24 
	Đỗ Đức Hạnh
	''
	

	25 
	Đỗ Minh Tuấn
	''
	

	26 
	Ngô Ngọc Tân
	''
	

	27 
	Phan Quang Mạnh
	''
	

	28 
	Hoàng Ngọc Dương
	''
	

	29 
	Nguyễn Châu Hoan
	''
	

	30 
	Nguyễn Văn Tẩy
	Phòng TCKT
	

	31 
	Võ Thị Minh Hoa
	''
	

	32 
	Ngô Thị Thu Hiền
	''
	

	33 
	Đinh Thu Hà
	''
	

	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	34 
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Phòng CTHS
	

	35 
	Kiều Việt Dũng
	''
	

	36 
	Hà Duy Hòa
	''
	

	37 
	Nguyễn Văn Tùng
	''
	

	38 
	Đinh Thị Mai
	''
	

	39 
	Nguyễn Khắc Mộc
	''
	

	40 
	Trần Tất Trung
	''
	

	41 
	Nguyễn Đức Vương
	''
	

	42 
	Nguyễn Văn Tuấn
	''
	

	43 
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	Trung tâm SEIKO
	

	44 
	Nguyễn Văn Tâm
	''
	

	45 
	Tạ Thu Hằng
	''
	

	46 
	Nguyễn T. Hương Giang
	''
	

	47 
	Lê Minh Hường
	''
	

	48 
	Vũ Thị Thu Hương
	''
	

	49 
	Nguyễn Văn Dũng
	Trung tâm NCUD
	

	50 
	Trần Văn Chúc
	''
	

	51 
	Bùi Xuân Lợi
	''
	

	52 
	Đào Văn Phong
	''
	

	53 
	Trần Ngọc Quang
	''
	

	54 
	Ngô Minh Thiều
	''
	

	55 
	Ngô Thị Chí Hạnh
	Phòng QTĐS
	

	56 
	Phan Thị Oanh
	''
	

	57 
	Nguyễn Thị Bích Liên
	''
	

	58 
	Nguyễn Thị Tề
	''
	

	59 
	Đặng Thanh Bình
	''
	

	60 
	Lê Hà Dũng
	''
	

	61 
	Giáp Huy Tường
	''
	

	62 
	Lê Thị Chân Phương
	''
	

	63 
	Trịnh Như Toản
	Khoa Điện tử-Tin học
	

	64 
	Dương Thế Ánh
	''
	

	65 
	Nguyễn Tiến Đức
	''
	

	66 
	Hoàng Bảo Trung
	''
	

	67 
	Nguyễn Thị Tâm
	''
	

	68 
	Phan Thị Năm
	''
	

	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	69 
	Phan Quang Thưởng
	Khoa Điện tử-Tin học
	

	70 
	Vương Quang Huy
	''
	CSTĐCS

	71 
	Bùi Văn Tú
	''
	

	72 
	Đào Duy Ngân
	''
	

	73 
	Nguyễn Văn Hoàn
	Khoa Điện-Tự động hóa
	

	74 
	Vũ Văn Cương
	''
	

	75 
	Đỗ Triều Dương 
	''
	CSTĐCS

	76 
	Nguyễn Thị Mai Hà
	''
	

	77 
	Nguyễn Đình Tiến
	''
	

	78 
	Nguyễn Thanh Tâm
	''
	

	79 
	Nguyễn Thị Lộc
	''
	

	80 
	Phạm Thị Uyên
	''
	

	81 
	Nguyễn Thị Hương
	''
	

	82 
	Lê Thị Phương Thanh
	''
	

	83 
	Trần Thị Hoàn
	''
	

	84 
	Trần Thị Quỳnh Oanh
	''
	

	85 
	Cao Thị Mai Phương
	''
	CSTĐCS

	86 
	Trần Thị Ngọc Linh
	''
	

	87 
	Trịnh Thăng Long
	''
	

	88 
	Lương Thị Mai Hoa
	''
	

	89 
	Hoàng Hồng Phong
	Khoa Kinh tế-QTKD
	

	90 
	Nguyễn Thành Đạt
	''
	

	91 
	Lê Thị Hồng Vân
	''
	

	92 
	Trần Thị Vân Anh
	''
	

	93 
	Nguyễn Thị Vân Mai
	''
	

	94 
	Nguyễn Thị Hường
	''
	CSTĐCS

	95 
	Phan Thị Thúy An
	''
	

	96 
	Phạm Thu Giang
	''
	

	97 
	Đào Thị Vân
	''
	

	98 
	Đinh Thị Lan Phương
	''
	CSTĐCS

	99 
	Nguyễn Văn Lan
	Khoa CKĐL-CNH&MT
	

	100 
	Võ Thị Ngọc Lan
	''
	

	101 
	Đinh Minh Tuấn
	''
	

	102 
	Bùi Tiên Phong
	''
	

	103 
	Dương Ngọc Văn
	''
	

	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	104 
	Vũ Hoàng Sơn
	Khoa CKĐL-CNH&MT
	

	105 
	Giáp Văn Vịnh
	''
	

	106 
	Đoàn Lê Trung
	''
	

	107 
	Đặng Trọng Hoa
	''
	

	108 
	Lương Đức Quang
	''
	

	109 
	Nguyễn Văn Hùng
	''
	

	110 
	Nguyễn Trọng Mật
	''
	

	111 
	Nguyễn Hữu Năm
	Khoa CKCT-CNM&XD
	

	112 
	Nguyễn Tiến Nga
	''
	

	113 
	Nguyễn Hồng Sơn
	''
	

	114 
	Nguyễn Hồng Giang
	''
	

	115 
	Cao Tuấn Trung
	''
	

	116 
	Nguyễn Văn Sơn
	''
	

	117 
	Nguyễn Đức Huệ
	''
	

	118 
	Nguyễn Công Vượng
	''
	

	119 
	Dương Văn Đồng
	''
	

	120 
	Nguyễn Công Hảo
	''
	

	121 
	Chu Việt Khánh
	   
	

	122 
	Hà Ngọc Hoạt
	''
	CSTĐCS

	123 
	Đỗ Thị Thu Liên
	''
	

	124 
	Đặng Thanh Thủy
	Trung tâm GD THPT
	CSTĐCS

	125 
	Nguyễn Trọng Lãng
	''
	

	126 
	Đặng Hồng Sơn
	''
	

	127 
	Giáp Thị Thanh Nga
	Khoa Khoa học cơ bản
	

	128 
	Nguyễn Thị Ngọc
	''
	

	129 
	Lê Thị Ngọc
	''
	

	130 
	Lê Phương Linh
	''
	

	131 
	Ong Thị Nhung
	''
	

	132 
	Phạm Thị Hoa Tình
	''
	CSTĐCS

	133 
	Hoàng Thị Thắm
	''
	

	134 
	Trần Thị An Hà
	''
	

	135 
	Nguyễn Duy Hùng
	''
	

	136 
	Nguyễn Đình Vĩ
	''
	

	137 
	Đoàn Trung Chinh
	''
	

	138 
	Nguyễn Thị Lương
	''
	

	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	139 
	Hoa Ngọc San
	Khoa Khoa học cơ bản
	

	140 
	Nguyễn T.Thanh Huyền
	''
	

	141 
	Nguyễn Thị Lan Phương
	''
	


DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ

NĂM HỌC 2013-2014
(Kèm theo Quyết định số:  662 /QĐ-CĐKTCN  ngày 14  tháng 8 năm 2014)
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	CHỨC VỤ

	1 
	Hoàng Văn Đôn
	Phòng Đào tạo
	Trưởng phòng

	2 
	Vương Quang Huy
	Khoa Điện tử-Tin học
	GV

	3 
	Đỗ Triều Dương 
	Khoa Điện-Tự động hóa
	Phó trưởng khoa

	4 
	Cao Thị Mai Phương
	''
	GV

	5 
	Nguyễn Thị Hường
	Khoa Kinh tế-QTKD
	GV

	6 
	Đinh Thị Lan Phương
	''
	Tổ trưởng

	7 
	Hà Ngọc Hoạt
	Khoa Cơ khí chế tạo

Công nghệ May&XD
	GV

	8 
	Đặng Thanh Thủy
	Trung tâm GD THPT
	Hiệu trưởng

	9 
	Phạm Thị Hoa Tình
	Khoa Khoa học cơ bản
	GV


DANH SÁCH TẬP THỂ ĐẠT TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 

NĂM HỌC 2013-2014
(Kèm theo Quyết định số:    662 /QĐ-CĐKTCN  ngày 14 tháng 8  năm 2014)
	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1 
	Phòng Đào tạo
	Tập thể Lao động xuất sắc

	2 
	Phòng Đảm bảo chất lượng
	

	3 
	Tổ văn phòng, Phòng Công tác học sinh
	

	4 
	Tổ Quản lý KTX, Phòng Công tác học sinh
	

	5 
	Tổ văn phòng, Phòng Quản trị đời sống
	

	6 
	Phòng Tài chính kế toán
	

	7 
	Tổ Văn phòng – Phòng TCHC
	

	8 
	Tổ Bảo vệ - Phòng TCHC
	

	9 
	Tổ Công nghệ Hàn, Khoa CKCT-CNM&XD
	

	10 
	Tổ Công nghệ chế tạo, Khoa CKCT-CNM&XD
	Tập thể Lao động xuất sắc

	11 
	Tổ Cơ khí động lực, Khoa CKĐL-CNH & MT
	

	12 
	Tổ Công nghệ Hóa &MT, Khoa CKĐL-CNH&MT
	

	13 
	Tổ Kỹ thuật điện, Khoa Điện – Tự động hóa
	

	14 
	Tổ Tự động hóa, Khoa Điện – Tự động hóa
	Tập thể Lao động xuất sắc

	15 
	Tổ Thiết bị điện, Khoa Điện – Tự động hóa
	Tập thể Lao động xuất sắc

	16 
	Tổ Kế toán-TCNH, Khoa Kinh tế - QTKD
	Tập thể Lao động xuất sắc

	17 
	Tổ Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - QTKD
	

	18 
	Tổ Tin học, Khoa Điện tử - Tin học
	

	19 
	Tổ Điện tử, Khoa Điện tử - Tin học
	Tập thể Lao động xuất sắc

	20 
	Tổ Chính trị Pháp luật, Khoa KHCB
	Tập thể Lao động xuất sắc

	21 
	Tổ GD Thể chất, Khoa KHCB
	

	22 
	Tổ GD Đại cương, Khoa KHCB
	

	23 
	Trung tâm Seiko
	

	24 
	Trung tâm GD THPT
	Tập thể Lao động xuất sắc

	25 
	Trung tâm Nghiên cứu, ƯD, SX & CGCN
	


DANH SÁCH TẬP THỂ ĐẠT TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 

NĂM HỌC 2013-2014
(Kèm theo Quyết định số:  662 /QĐ-CĐKTCN ngày 14  tháng 8 năm 2014)
	TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ

	1 
	Phòng Đào tạo
	

	2 
	Tổ Công nghệ chế tạo, Khoa CKCT-CNM&XD
	

	3 
	Tổ Tự động hóa, Khoa Điện – Tự động hóa
	

	4 
	Tổ Thiết bị điện, Khoa Điện – Tự động hóa
	

	5 
	Tổ Kế toán-TCNH, Khoa Kinh tế - QTKD
	

	6 
	Tổ Điện tử, Khoa Điện tử - Tin học
	

	7 
	Tổ Chính trị Pháp luật, Khoa KHCB
	

	8 
	Trung tâm GD THPT
	


